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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 10/12/2017 đến ngày 20/12/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	565/TB-VPCP
	08/12/2017
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại
cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới
và Phát triển doanh nghiệp tính đến
30/11/2017
	
	

	2. 
	Ban Dân vậnTrung ương
	1422-CV/BDVTWW
	08/12/2017
	V/v đề nghị phối hợp tạo điều kiện tổ
chức hội nghị trực tuyến
	
	

	3. 
	Bộ Tư pháp
	6375/BTP-BTTP
	04/12/2017
	V/v đề nghị miễn nhiệm công chứng viên
	
	

	4. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3069/QĐ-BTNMT
	01/12/2017
	V/v phân công công tác đối với Bộ trưởng
và các Thứ trưởng
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	16741/BTC-TCHQ
	11/12/2017
	V/v lấy ý kiến tham gia về dự thảo Nghị
định quy định về thực hiện cơ chế một
cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu
	
	

	6. 
	Bộ Tư pháp
	6439/KH-BTP
	08/12/2017
	V/v tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm
2017 và triển khai công tác năm 2018
	
	

	7. 
	Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	3281/TĐC-TCCL
	08/12/2017
	V/v hỏi ý kiến hiệp y đối với các DN được
đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng
GTCLQG năm 2017
	
	

	8. 
	Công ty CP MISA văn phòng đại
diện tại Hà Nội
	258/2017/CV-MISA-
HAN
	01/12/2017
	V/v báo cáo số lượng DN mới thành lập
được tặng phần mềm kế toán Misa đến
ngày 30/11/2017
	
	

	9. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	15/2017/TT- BKHCN
	05/12/2017
	V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
đối với máy gia tốc tuyến tính dung trong
xạ trị
	
	

	10. 
	Bộ Ngoại giao
	5030/BNG-UBNV
	11/12/2017
	V/v báo cáo số liệu đầu tư của người
VNONN tại VN
	
	

	11. 
	Quỹ phòng chống thiên tai
	17/VP-QPCTT
	05/12/2017
	v/v thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai
đợt 2 năm 2017 và đợt 3 năm 2015, 2016
	
	

	12. 
	Văn phòng Chính phủ
	141/2017/NĐ-CP
	07/12/2017
	Nghị định quy định mức lương tối thiểu
vùng đối với người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động
	
	

	13. 
	Văn phòng Chính phủ
	140/2017/NĐ-CP
	05/12/2017
	Nghị định Về chính sách thu hút, tạo
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất
sắc, cán bộ khoa học trẻ
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	1990/QĐ- TTg
	11/12/2017
	Quyết định ban hành danh mục dịch vụ
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà
nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ Tài Nguyên và Môi trường
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	1992/QĐ-TTg
	11/12/2017
	Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà
nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể
thao và du lịch
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	13133/VPCP-KGVX
	08/12/2017
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số
13/CT-TTg về an toàn  thực phẩm năm
2017
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	1237/KH- BCĐ389
	11/12/2017
	Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu
Tuất 2018
	
	

	18. 
	Chính phủ
	139/2017/NĐ-CP
	27/11/2017
	V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động đầu tư xây dựng khai
thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm
vật liệu xây dựng
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	13158/VPCP-NC
	11/12/2017
	V/v xử lý kiến nghị của Ủy ban tư pháp
của quốc hội
	
	

	20. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	21/2017/TT-NNPTNT
	15/11/2017
	V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số
886/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt chương trình mục tiêu phát
triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016
- 2020
	
	

	21. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	4781/QĐ-BNN
	21/11/2017
	V/v ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển
sản xuất trong chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2016 - 2020
	
	

	22. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	13893/BGTVT-VT
	08/12/2017
	V/v đóng góp ý kiến với dự thảo Nghị
định của Chính phủ quy định về quản lý
hoạt động của phuowng tiện vui chơi giảitrí 
dưới nước
	

	

	23. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	47/2017/TT-BGTVT
	07/12/2017
	Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông
tư số 21/2016/TT-BGTVT
	
	

	24. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	5199/LĐTBXH
	11/12/2017
	V/v trợ giúp xã hội dịp tết nguyên đán
Mậu Tuất năm 2018
	
	

	25. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	5199/LĐTBXH
	11/12/2017
	V/v trợ giúp xã hội dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

	
	

	26. 
	Tổng cục giáo dục
dạy nghề
	3380/TCGDNN-VP
	11/12/2017
	V/v đôn đốc công tác thống kê định kỳ về
giáo dục nghề nghiệp năm 2017
	
	

	27. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	1895/QĐ-BLĐTBXH
	06/12/2017
	V/v công bố các danh mục văn bản quy
phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc
một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà
nước của Bộ Lao động TBXH
	
	

	28. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	5180/LĐTBXH-BĐG
	11/12/2017
	V/v đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chí xã
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	29. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	5179/LĐTBXH-HTQT
	11/12/2017
	V/v báo cáo tình hình triển khai chiến
lược hội nhập quốc tế theo Quyết đínhố
145/QĐ-TTg
	
	

	30. 
	Hội nhà văn Việt Nam
	77/CV-HNV
	08/12/2017
	V/v đề nghị phối hợp tổ chức ngày thơ
Việt Nam lần thứ XVI
	
	

	31. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	126/BC- LĐTBXH
	11/12/2017
	V/v tình hình thực hiện đề án phòng ngừa
và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	32. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	326/BC- SNN
	08/12/2017
	V/v đánh giá kết quả thực hiện công tác
phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng vùng
giáp ranh giữa Sở Nông nghiệp và PTNT
5 tỉnh Bắc Kạn Tuyên Quang, Cao Bằng,
Thái Nguyên, Lạng Sơn
	
	

	33. 
	Đại học quốc gia Hà Nội
	4769/DH
HQGHN
	12/12/2017
	V/v hoàn thiện biên bản chuyển giao snr
phẩm KHCN thuộc chương trình Tây Bắc
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	10230/TB -BNN
	08/12/2017
	V/v ý kiến kết luận của Thứ Trưởng Vũ
Văn Tám tại hội nghị sơ kết 5 năm thực
hiện chương trình Bảo vệ và phát triển
nguồn lợi thủy sản
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	10296/BNN-TCCB
	12/12/2017
	V/v thi tuyển 01 Phó vụ trưởng vụ khoa
học, công nghệ và môi trường Bộ Nông
nghiệp và PTNT
	
	

	36. 
	Bộ Nông nghiệpvà PTNT
	5009/QĐ-BNN
	30/11/2017
	V/v sửa đổi khoản 3, điều 3 Quyết định số
1348/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT về quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức của Cục Chế biến và phát triển thị
trưởng nông sản
	
	

	37. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển NT
	10292/BNN-TCLN
	12/12/2017
	V/v thực hiện chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng
	
	

	38. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	1771/QĐ- BCĐLNKVX
	14/11/2017
	V/v phê duyệt thay thành viên Bộ Phận
giúp việc và tổ công tác liên ngành Ban
chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về
văn hóa xã hội khoa học công nghệ và
giao dục đào tạo
	
	

	39. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	3022/QĐ-BTNMT
	29/11/2017
	V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước của công ty thủy điện Tuyên
Quang
	
	

	40. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển NT
	22/2017/TT-BNNPTNT
	15/11/2017
	V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện
chính sách chi trả dịch vụ môi trường
rừng
	
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	16811/BTC-TCT
	12/12/2017
	V/v xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay
thế Nghị định 51, Nghị định 04 về hóa
đơn
	
	

	42. 
	Ban chỉ đạo Tây Bắc
	280-CV/BCĐTB
	12/12/2017
	V/v thông báo kế quả xét tặng Bằng khen
của Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc cho các
doanh nghiệp du lịch lữ hành
	
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	16750/BTC-THTK
	11/12/2017
	V/v cung cấp phần mềm kế toán HCSN
IMAS và kế toán ngân sách xã KTXA
	
	

	44. 
	Bộ Ngoại giao
	5121/BNG-TĐKT
	13/12/2017
	V/v cảm ơn lãnh đạo tỉnh và ban giám đốc
công an tỉnh Tuyên Quang quan tâm, hỗ
trợ việc chuyển giao đất của khu di tích
nha CATU cho khu di tích Bộ Ngoại giao
	
	

	45. 
	Bộ Tư pháp
	6456/BTP-XLVPHC
	11/12/2017
	V/v truy cập tìm kiếm báo cáo công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm
2017
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính phủ
	13275/VPCP- KGVX
	13/12/2017
	V/v gửi báo cáo quý IV/2017 về tình hình
triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết
36a về Chính phủ điện tử
	
	

	47. 
	Văn phòng Chính phủ
	2014/QĐ-TTg
	13/12/2017
	Quyết định Về việc thay đổi thành viên
Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
	
	

	48. 
	Văn phòng Chính phủ
	2012/QĐ-TTg
	13/12/2017
	Quyết định Phê duyệt Phương án cơ cấu
lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh
vốn nhà nước đến năm 2020
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính phủ
	48/2017/QĐ-TTg
	12/12/2017
	Quyết địnhQuy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính phủ
	2006/QĐ-TTg
	12/12/2017
	Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020
	
	

	51. 
	Văn phòng Chính
phủ
	2014/QĐ-TTg
	13/12/2017
	Quyết định Về việc thay đổi thành viên
Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định
hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
	
	

	52. 
	Bộ Tài chính
	16829/BT
C-QLCS
	13/12/2017
	V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo thông tư
của Bộ Tài chính
	
	

	53. 
	Chính phủ
	142/2017/
NĐ-CP
	11/12/2017
	V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực hàng hải
	
	

	54. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	05/2017/TT-BKHĐT
	30/11/2017
	V/v ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê
ngành kế hoạch đầu tư và thống kê
	
	

	55. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	5231/LĐTBXH-
TCGDNN
	12/12/2017
	V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, nhiệm
vụ chuyên môn của dự án đổi mới và
nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	
	

	56. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	5232/LĐTBXH-TE
	12/12/2017
	V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số
18/CT-TTg
	
	

	57. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	10138/BKHĐT-HTX
	12/12/2017
	V/v phát hành chuyên san về HTX
	
	

	58. 
	Bộ Công thương
	27/2017/TT-BCT
	06/12/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung thông tư số
28/2015/TT-BCT của Bộ công thương
quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng
nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định
thương mại hàng hóa ASEAN
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ
	13367/VPCP-NC
	14/12/2017
	V/v thu hồi và bổ sung văn bản
	
	

	60. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	10192/BKHĐT-ĐTNN
	13/12/2017
	V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước
trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài
	
	

	61. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	5703/BGDĐT-TCCB
	30/11/2017
	V/v sáp nhập trường Trung học kinh tế kỹ
thuật và trường trung cấp Y tế Tuyên
Quang vào Trường Đại học Tân Trào
	
	

	62. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	932/TB-BGDĐT
	04/12/2017
	V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của
lãnh đạo Bộ
	
	

	63. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/2017/TT-BGDĐT
	05/12/2017
	V/v quy đinh tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp giáo viên dự bị đại học
	
	

	64. 
	Bộ Tài chính
	16818/BTC-TCNH
	12/12/2017
	V/v rà soát, đánh giá tình hình hoạt động
của hệ thống quỹ ĐTPTĐP năm 2017
	
	

	65. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	4464/QĐ-BNN
	01/11/2017
	V/v ban hành kế hoạch hành động thực
hiện Quyết định số 1434/QĐ-TTg của
Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương
trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản
bền vững giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	66. 
	Thanh tra Chính phủ
	3109/TTCP- KHTCTH
	14/12/2017
	V/v đẩy nhanh tiến độ báo cáo kết quả
công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố
cáo và phòng chống tham nhũng năm
2017
	
	

	67. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	10036/BKHĐT-TH
	06/12/2017
	V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
sang năm 2017
	
	

	68. 
	Bộ Tư pháp
	2577/QĐ-BTP
	15/12/2017
	V/v tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
triển khai công tác tư pháp năm 2018
	
	

	69. 
	Bộ Tài chính
	16864/BTC-ĐT
	13/12/2017
	V/v ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi,
bổ sung các Thông tư số 08/2016/TT-
BTC và số 108/2016/TT-BTC
	
	

	70. 
	Bộ Tài chính
	121/2017/TT-BTC
	15/11/2017
	V/v quy định quản lý và sử dụng kinh phí
thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
	
	

	71. 
	Bộ Quốc phòng
	15009/BQP-VP
	14/12/2017
	V/v khống tổ chức tiếp khách nhân dịp kỷ
niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt
Nam và 28 năm ngày hội QPTD
	
	

	72. 
	Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam
	10194/NHNN-TD
	14/12/2017
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết
định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của
Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017
	
	

	73. 
	Văn phòng Chính phủ
	1915/TTr-TTg
	13/12/2017
	Tờ trình đề nghị tặng Huân chương Lao
động hạng Ba cho 01 cá nhân thuộc tỉnh
Tuyên Quang.
	
	

	74. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	60/2017/TT-BTNMT
	08/12/2017
	V/v quy định về phân cấp trữ lượng và tài
nguyên khoáng sản rắn
	
	

	75. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	50/2017/TT-BTNMT
	30/11/2017
	V/v quy định nội dung công tác điều tra,
đánh giá di sản địa chất, công viên địa
chất
	
	

	76. 
	Bộ Tư pháp
	6452/BTP-BTTTP
	08/12/2017
	V/v rà soát, cập nhật danh sách cá nhân, tổ
chức giám định tư pháp
	
	

	77. 
	Bộ Tài chính
	16854/BTC-QLG
	13/12/2017
	V/v xin ý kiến dự thảo nghị định quy định
chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và
hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi
	
	

	78. 
	Ban chỉ đạo trung
ương về phòng
chống thiên tai
	202/TWPCTT
	15/12/2017
	V/v nâng cao năng lực công tác tham mưu
phòng, chống thiên tai
	
	

	79. 
	Bộ Tài chính
	16860/BTC-TCT
	13/12/2017
	V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa
đổi, bổ sung thông tư số 215/2013/TT-
BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính thuế
	
	

	80. 
	Bộ Y tế
	7081/BYT-TCCB
	11/12/2017
	V/v phối hợp chỉ đạo triển khai kế hoạch
đo lường, đánh giá sự hài lòng của người
bệnh
	
	

	81. 
	Bộ Công thương
	26/2017/TT-BCT
	29/11/2017
	V/v quy định phương pháp, trình tự xác
định chi phí hàng năm và giá điện của nhà
máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
	
	

	82. 
	Bộ Công thương
	4572/QĐ- BCT
	07/12/2017
	V/v ban hành quy chế xây dựng, tiếp
nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện
các đề án thuộc chương trình phát triển
công nghiệp hỗ trỡ
	
	

	83. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	4208/BKHvàCN-KHTC
	14/12/2017
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự
toán ngân sách KHCN năm 2019
	
	

	84. 
	Bộ Tư pháp
	6491/BTP- NXBTP
	14/12/2017
	V/v bố trí kinh phí tập trung mua giấy tờ,
sổ hộ tịch
	
	

	85. 
	Bộ Ngoại giao
	5161/BN G-LPQT
	18/12/2017
	V/v báo cáo công tác điều ước quốc tế,
thỏa thuận quốc tế, hợp đồng quốc tế năm
2017
	
	

	86. 
	Trung tâm giáo
dục truyền thống
và lịch sử
	261/CV-GDTT
	06/12/2017
	V/v gặp mặt tôn vinh các nhân chứng lịch
sử 50 năm sau tổng tiến công và nổi đậy
Tết Mậu Thân 1968
	
	

	87. 
	Bộ Xây dựng
	13/2017/TT-BXD
	08/12/2017
	V/v quy định sử dụng vật liệu xây không
nung trong các công trình xây dựng
	
	

	88. 
	Bộ Tài chính
	17037/BTC-HCSN
	18/12/2017
	V/v xin ý kiến nội dung dự thảo Thông tư
dẫn lập quản lý và sử dụng kinh phí
chương trình phát triển công nghiệp hỗ
trợ
	
	

	89. 
	Bộ Tài chính
	16954/BTC-NSNN
	15/12/2017
	V/v kinh phí miễn thu thủy lợi phí còn
thiếu lũy kế đến năm 2016
	
	

	90. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	7772/TCĐBVN
	06/12/2017
	V/v rà soát các cầu dân sinh đang thực
hiện hợp phần cầu
	
	

	91. 
	Tổng cục đường
bộ Việt Nam
	7807/TCĐBVN- ATGT
	08/12/2017
	V/v báo cáo kết quả KSTTX tháng 11
năm 2017
	
	

	92. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	7790/TCĐBVN-CQLXD
	07/12/2017
	V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an
toàn đường bộ trên tuyến QL2 địa bàn
tỉnh Tuyên Quang
	
	

	93. 
	Ngân hàng chính sách xã hội
	69/BC- NHCS
	01/12/2017
	V/v tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng
chính sách xã hội
	
	

	94. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	6611/BTNMT-ĐCKS
	06/12/2017
	V/v phối hợp thực hiện công tác quản lý
nha nước về khoáng sản
	
	

	95. 
	Bộ Công thương
	11685/BCT-KHCN
	12/12/2017
	V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện lộ trình
xăng sinh học E5 RON 92
	
	

	96. 
	Bộ Ngoại giao
	5114/BNG-HVNG
	13/12/2017
	V/v kế hoạch dự kiến khóa đào tạo bồi
dưỡng năm 2018 thực hiện đề án của
Chính phủ
	
	

	97. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	14130/BGTVT-KCHT
	14/12/2017
	V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước
đối với bến thủy nội địa
	
	

	98. 
	Tổng công ty bảo
hiểm bảo việt
	9744/BHXH-TSKT
	18/12/2017
	V/v làm rõ về tiêu chí đánh giá năng lực
tài chính gói thầu số 11 dự án xây dựng
cầu Tình Húc vượt sông Lô
	
	

	99. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	54/2017/TT-BTNMT
	07/12/2017
	V/v Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật
công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản
địa chất tỷ lệ 1:200000
	
	

	100. 
	Bộ Tư pháp
	6486/BTP-BTTP
	13/12/2017
	V/v thi hành luật đấu giá tài sản
	
	

	101. 
	Bộ Tài chính
	17043/BT C-TCDN
	18/12/2017
	V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà
nước vào doanh nghiệp và kế hoạch giám
sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp
	
	

	102. 
	Bộ Khoa học và công nghệ
	4246/BKHCN-TCCB
	19/12/2017
	V/v thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức
KH$CN công lập
	
	

	103. 
	Bộ Tư pháp
	6547/BTP-VP
	18/12/2017
	V/v tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
triển khai công tác tư pháp năm 2018
	
	

	104. 
	Bộ Tài chính
	17049/BTC-QLN
	18/12/2017
	v/v đôn đốc thực hiện ghi thu, ghi chi vốn
ODA và vay ưu đãi năm 2017
	
	

	105. 
	Bộ Tài chính
	17048/BTC-TCDN
	18/12/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn
xử lý tài sản không chia hình thành từ
nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX
giải thể phá sản
	
	

	106. 
	Bộ Giáo dục và
Đào tạo
	5844/BGDĐT-GDTC
	11/12/2017
	V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh mùa đông xuân
	
	

	107. 
	Ủy ban thường vụ Quốc hội
	459/NQ-UBTVQH
	12/12/2017
	V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực
hiện chính sách, pháp luật đối với cá
nhân, tổ chức khai thác nuôi trồng chế
biến hải sản trong phát triển kinh tế biển
gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh
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